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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: KHOA NGOẠI NGỮ 

 

ĐỀ THI, ĐÁP ÁN/RUBRIC VÀ THANG ĐIỂM 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 2, năm học 2023-2024 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  ENGLISH FOR TOURISM 

Mã học phần:  DNN0540 Số tín chỉ: 2 

Mã nhóm lớp học phần:  232_DNN0540_01,02 

Hình thức thi: Tự luận Thời gian làm bài:  60 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số 

CLO trong 

thành phần 

đánh giá (%) 

Câu 

hỏi 

thi số 

Điểm số 

tối đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO 1 

Sử dụng tốt kiến 

thức cơ bản về các 

chủ đề đa dạng 

thuộc ngành Du 

lịch, Dịch vụ và  

Nhà hàng – Khách 

sạn trong những 

tình huống có liên 

quan. 

Tự luận 30% 1,2,3 

Câu 1: 2đ 

Câu 2: 4đ 

Câu 3: 4đ 

 

CLO 2 

Sử dụng tốt từ 

vựng cơ bản đến 

nâng cao và các 

mẫu câu giao tiếp 

liên quan đến các 

lĩnh vực Du lịch, 

Dịch vụ, Nhà hàng 

– Khách sạn. 

Tự luận 30% 1,2,3 

Câu 1: 2đ 

Câu 2: 4đ 

Câu 3: 4đ 
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CLO 3 

Sử dụng hiệu quả 

kỹ năng tiếng Anh 

đặc thù của ngành 

Du lịch, Dịch vụ, 

và Nhà hàng – 

Khách sạn để trình 

bày và thảo luận về 

các chủ đề đã được 

học. 

Tự luận 40% 1,2,3 

Câu 1: 2đ 

Câu 2: 4đ 

Câu 3: 4đ 

 

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

 

Câu hỏi 1: (2 điểm) 

Answer the following questions. 

• What is rural tourism? What are the characteristics of rural tourism? (0.75 marks) 

• Provide 4 destinations that you think are popular because of food tourism.(0.5 marks) 

• What is the impact of food tourism on the local community? Provide one positive 

impact and one negative impact.(0.75 marks) 

 

Câu hỏi 2: (4 điểm) 

Read the following passages. Are the statements below TRUE or FALSE? Provide 

your explanation (around 20 words). 

 

Any form of tourism - adventure, sports, recreational, cultural oreducational-can be based on 

the principles of sustainable tourism, because it contributes to and doesn't harm the 

environment it's in. However, ecotourism is a separate branch of tourism altogether, widely 

defined as: 'responsible travel to natural areas that conserves the environment and improves 

the well-being of local people'. What most ecotourism holidays have in common is their 

ecological sustainability, their support for local communities, conservation of the 

environment and of natural resources, their sensitivity towards cultural diversity, and their 

educational focus. 

Ecotourism was developed to meet the needs of the increasing number of nature tourists who 

were also concerned about the environment. There was an early example of ecotourism in 

Kenya, East Africa in the 1970s, where people began paying to visit safari parks and the 

money was used for wildlife conservation. Other successful examples are the nature lodges 

in the rainforests of Costa Rica and Belize, and recent expeditions to Antarctica. The greatest 

danger with ecotourism lies in its popularity. The high number of people means there is a 

constant need for accommodation, transportation and natural resources, all of which can 

damage the environment and natural habitats. On the other hand, Ecotourism also enables us 

to sustain and support communities and their economies by creating jobs and investing in 

conservation, development and education projects. 
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Today many international non-profit organisations are involved in researching and promoting 

ecotourism. Some of the best known include the World Tourism Organisation, the World 

Travel and Tourism Council , Tourism Concern and the World Wildlife Fund. Yet ecotourism 

has become so profitable that there are also many commercial organisations now focusing on 

this niche market. Ecotourism is currently the fastest growing market in the tourism industry, 

but is it too little too late? Have we already destroyed too much of the planet with our 

environmentally unfriendly mass tourism? In the future will we have to limit the numbers of 

visitors and increase the cost of travel in order to preserve certain destinations? 

Câu 1. Ecotourism usually has an educational focus. 

Câu 2. The popularity of ecotourism can be a problem. 

Câu 3. Ecotourism doesn't create jobs. 

Câu 4. Ecotourism is not a fast growing market in the tourism industry. 

 

Câu hỏi 3: (4 điểm) 

Think of an accomodation that you stayed during your holiday. Describe this 

accomodation based on these below criterias. Your answer should be around 200-250 

words. (4 marks) 

• Eating and drinking 

• Recreation and relaxation 

• Business services 

• Room services and facilities 

• Local transport and other services 

 

 

 

ĐÁP ÁP VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

I. Tự luận   

Câu 1  2.0  

 The answer may vary but it generally 

meets the following guidelines 

a. Definition: (0.5 mark) 

b. Explanation: (3.5 

mark)……………… 

  

Câu 2 1. T 

2. T 

3. F. It creates many jobs 

4.0  
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4. F. It’s the fastest growing market 

in the tourism industry 

Câu 3 The answer may vary but it generally 

meets the following guidelines 

- It presents all information from the note 

- The ideas are cohesively linked 

The performance is presented in an error-

free written form. 

4.0  

 Điểm tổng 10.0  

 

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2024 

 

Trưởng bộ môn  Giảng viên ra đề 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hải Long  Vương Tuyết Kha 


